
 

  
 

LỊCH KIỂM TRA CUỐI HKII VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 
Năm học: 2023 – 2024 

I. TIỂU HỌC: * Tuần 34 (Từ ngày 06/5/2024 đến ngày 11/5/2024): CÁC MÔN KHÔNG ĐÁNH GIÁ BẰNG ĐIỂM GVBM HOÀN 
THÀNH KIỂM TRA TRONG TIẾT TRONG TUẦN 34 

 

Buổi 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

CN 
Ngày 06/5 Ngày 07/5 Ngày 08/5 Ngày 09/5 Ngày 10/5 Ngày 11/5 

Sáng 

- Giảng dạy BT 

-KT Khoa học L4,5 

-KT T.anh nói Lớp 

3 

- Giảng dạy BT 

-KT T.anh nói 

Lớp2,5 

-KT Sử-Địa Lớp 4,5 

Công Nghệ 4 

- Giảng dạy BT 

-KT T.anh nói Lớp 

1,4 

- Giảng dạy BT 

-KT T.anh viết Lớp4 

-KT T.anh viết Lớp5 

- Giảng dạy BT 

-KT Tiếng Việt đọc 

thành tiếng 

 (Lớp 1,2,3,4,5) 

-Chấm bài  

Chiều 
-KT Tin học Lớp 4 

-KT T.anh viết 

Lớp3 

-KT Tin học Lớp 3 -KT Công nghệ lớp 

3 

-KT T.anh viết 

Lớp1 

-KT T.anh viết Lớp 2 -Chấm bài 

Nộp thu hoạch 

BDTX 

-Chấm bài  

* Tuần 35 (Từ ngày 13/5/2024 đến 18/5/2024): 
 

Buổi 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN 

Ngày 13/5 Ngày 14/5 Ngày 15/5 Ngày 16/5 Ngày 17/5 Ngày 18/5  

 

 

 

Sáng 

- Giảng dạy BT 

-KT Tiếng việt phần 

viêt (Lớp 1,2,3,4,5) 

- Giảng dạy BT 

-Kiểm tra môn 

Toán (Lớp 

1,2,3,4,5) 

- Giảng dạy BT 

-Trả bài Tiếng Anh 

-KT dự phòng 

GVCN Nhận giấy mời 

tại Văn thư 

- Giảng dạy BT 

-Trả bài HS (TH) 

-Tổng kết lớp 1,2,3 

(Thông báo điểm 

kiểm 

tra; Xếp loại cuối 

năm 

và gửi thư mời) 

-GV nộp b.cáo HKII 

-Tổ nộp báo cáo 

- 7h30p Xét HS lớp 5 

hoàn thành CT 

Tiểu học 8h Họp 

BĐDCMHS 

trường 

- 7h30 Họp 

PHHS 

(Khối TH) 

 

Chiều 

-Chấm bài -Chấm bài -KT chéo điểm 

-Hoàn thành điểm, 

hồ sơ sổ sách 

-Vào học bạ 

-Tổng kết lớp 4,5 

(Thông báo điểm 

kiểm tra; Xếp loại 

cuối năm và gửi thư 

mời) 

Hoàn chỉnh hồ sơ sổ 

sách  

 

Hoàn thành hồ sơ 

sổ sách  

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG TH&THCS LÊ TRUNG ĐÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 



II. THCS: * Tuần 34 (Từ ngày 06/5/2024 đến ngày 11/5/2024): 

Buổi 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

CN 

Ngày 06/5 Ngày 07/5 Ngày 8/5 Ngày 9/5 Ngày 10/5 Ngày 11/5 

Sáng 
Ngữ Văn 6,7,8 Toán 6,7,8 

Khoa học tự 

nhiên 6,7,8 

Tiếng Anh 6,7,8 

GDCD 6,7,8 

Lịch sử & Địa lý 

6,7,8 

Tin học: 6,7,8 

Công Nghệ 

6,7,8 

GDĐP: 6,7,8 

 

'Trả bài HS Khối 9 

- Hoàn thành 

trả bài HS Khối 

9 

Chiề

u 

- Chấm bài Văn 

6,7,8 

- Nhập điểm 

SMAS Khối 9 

- Chấm bài 

Toán 6,7,8 

- Nhập điểm 

SMAS Khối 9 

- Chấm bài 

KHTN 6,7,8 

- Hoàn thành 

vào điểm SMAS 

Khối 9 

- Chấm bài 

Tiếng Anh 6,7,8 

- GVCN Xét 

HK- 

HL lớp 9 theo 

lớp, hoàn 

thành các 

khoản thu 

- Trường triển 

khai KH thi 

vào 10 đến HS 

- Chấm bài Lịch 

sử & Địa lý, tin 

học 6,7,8 

- Hoàn thành 

điều chỉnh 

điểm SMAS K9  

- Vào điểm học 

bạ K9 

Nộp thu hoạch 

BDTX 

- Chấm bài 

Công Nghệ 

GDĐP: 6,7,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* Tuần 35 (Từ ngày 13/5/2024 đến 18/5/2024): 

Buổi 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN 

Ngày 13/5 Ngày 14/5 Ngày 15/5 Ngày 16/5 Ngày 17/5 Ngày 18/5  

Sáng 

 

- 7h00 Trả bài 

kiểm tra đánh 

giá cuối kỳ II 

gồm các môn:  

Ngữ Văn, Toán, 

Khoa học tự 

nhiên, 

Tin học 6,7,8 

- Nhập điểm 

vào Smas các 

môn 6,7,8 

 

- 7h00 Trả bài kiểm 

tra đánh giá cuối kỳ 

II gồm các môn:  

Tiếng Anh, Lịch sử 

& Địa lý, GDCD, 

Công Nghệ, GDĐP 

6,7,8 

- Nhập điểm vào 

Smas các môn 6,7,8 

 

- Hoàn thành 

điểm Smas các 

môn 6,7,8 

 9h BGH kiểm tra 

- GVCN Nhận 

giấy mời tại Văn 

thư 

- Gửi giấy mời BĐ 

DCMHS trường 

 

- 7h30 Kiểm 

tra chéo hồ sơ 

sổ sách 6,7,8 

(PHT phân 

công, lưu biên 

bản kiểm tra) 

 

 

 

 

 

- 7h-9h GVCN 

'Xét KQHT - RL 

Hs lớp và gửi 

thư mời họp 

PHHS 

- 9h-11 Xét duyệt 

KQHT-RL 6,7,8  

-GV nộp b.cáo 

8h Họp 

BĐDCMHS 

trường 

- Tổ nộp báo 

cáo 

 

7h30 

Họp 

PHHS 

(THCS) 

Chiều 

14h Ký học bạ 

K9 

hoàn thành 

trước 16h 

- 14h KT chéo sổ 

điểm, hồ sơ lớp 9 

*Lớp 9A: 

TTXH cô Trang, 

Cô Thùy (TPTN) 

Thầy Hồng 

(GVCN9C) 

*Lớp 9B: 

TTTN thầy Dũng, 

Cô My(TPXH), 

Cô Liên (GVCN 

9A) 

* Lớp 9C: 

Cô Vân (GVCN 

9B), 

Thầy Linh, Cô 

Nhàn 

14h Xét Tốt 

nghiệp 

THCS cho HS 

lớp 9 

Hoàn thành 

Hồ sơ Tốt 

nghiệp 

lớp 9 nộp PGD 

- Hoàn chỉnh nội 

dung thiếu sót 

theo biên bản 

kiểm tra chéo 

- Vào học bạ 

6,7,8 

- GVCN hoàn 

thành các khoản 

thu 

 

 TRI ÂN 

THẦY CÔ 

CỦA KHỐI 9 

Dự kiến 16h30-

19h30 

 

TỔ



III. TH&THCS * Tuần 36 (Từ ngày 20/5/2024 đến 25/5/2024): 

 

Buổi 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi 

Ngày 20/5 Ngày 21/5 Ngày 22/5 Ngày 23/5 Ngày 24/5 Ngày 25/5 chú 

 

 

 

Sáng 

- 7h Họp tổ KT dân 

chủ, xét TĐ; 

-  Đánh giá HT, 

PHT; - Đánh giá 

Chuẩn NNGV,VC 

Tổ trưởng báo cáo 

TK thi đua cho 

BGH 

- 7h30 họp Liên 

tịch Xét thi đua 

K.thưởng 

-Dự kiến PCCM 

NH 2024-2025 

-Bàn giao chất 

lượng 

- 7h30 Tổng kết 
HĐSP 

- Xếp Chuẩn bị 

phần thưởng HS 
- Phát Giấy mời 

Nộp báo cáo PGD 
- Làm hồ sơ TĐ 

 

6h30 TỔNG KẾT 

PHÁT THƯỞNG 

Bàn giao HS về gia 

đình địa phương 

Liên hoan cuối 
năm 

  

 

 

 

 

 

Chiều 

-Ký học bạ Lớp 4,5 
Ký học bạ điện tử 
lớp 6 và học bạ lớp 
7,8 
Thu, nộp hồ sơ 
'kiểm định cho VT 
lưu trữ (Hoàn thành 
trước 11h) 
- PHT gửi báo cáo 

 

-Ký học bạ Lớp 
1,2,3 
- Kiểm kê CSVC 
- Kiểm tra tài 
chính 
- 14h HS dọn vệ 
sinh lớp học, bàn 
giao CSVC, niêm 
phong các phòng 
(PHT phân công 
khu vực dọn VS, 
phân công kiểm 
kê CSVC) 

- Đo đồng phục 

'HS LỚP 2,3,4,5 

'HS KHỐI 6,7,8 

- Làm hồ sơ TĐ 

- 14h30 Trang trí 
Lễ Tổng kết 
Ban VTM, TPT 
đội 
Tất cả GV nam 

   

 

* Tuyển sinh dự kiến: Từ ngày 10/6/2024 đến 06/7/2024. 
'      * Ngày ôn tập và kiểm tra lại cho học sinh: Dự kiến từ ngày 01 đến 07/8/2024. 

'* Ngày tựu trường: Theo thông báo của BGD. 
'* Lưu ý: Lịch công tác sẽ thông báo khi có bổ sung, điều chỉnh theo chỉ đạo của ngành. 

 
Tịnh Ấn Đông, ngày 02 tháng 5 năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Tôn Long Phương 


